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HỆ THỐNG 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ

PHÒNG, CHÔNG OAN, SAI
a CÁC vAh Bàn lién quan đèn

diỊii tr a  hình sự ,
TOTỊỊHG HÌNHSụ 

VA THI HÃNH ÁN HÌNH SU

Ễ  NHÀ XUẤT BẢN THẾ GIỚI



LỜI NÓI ĐÁU

Ngày 26/6/2015, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X III. kỳ 
họp thứ 9 đã thông qua N g h ị qu yết s ố  96/2015/Q H 13  v ề  tảng cường các biện pháp phòng, 
chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt dộng tố tụng hình 
sự.

Theo đó, Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, tích cực của Cơ quan điều tra, 
Viện kiểm sát và Tòa án các cấp trong điều ưa, truy tố, xét xử; cơ  bản đã bảo đảm đúng 
người, đúng tội, đúng pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một số vụ oan, sai, có vụ nghiêm 
trọng; một số trường hợp còn chậm bồi thường cho người bị thiệt hại.

Quốc hội giao Chính phù, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp 
tục quán triệt các nghị quyết của Đảng, cùa Quốc hội về công tác tư pháp, các quy định cúa 
Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân, về bảo đám quyền bào chữa củạ người bị 
buộc tội và tranh tụng trong xét xử; chấp hành pháp luật trong tố tụng hình sự; về các biện 
pháp nâng cao chất lượng điều ưa, không để xảy ra bức cung, dùng nhục hình;...

Đối với Viện kiểm sát các cấp thực hiện các quy định cùa pháp luật về thực hành quyền 
công tố gắn với hoạt động điều ưa và kiểm sát hoạt động tư pháp; phối hợp với các cơ  quan 
có thẩm quyền điều tra xử lý tội phạm; bảo đảm việc khởi tố, bắt, tạm giữ, tạm giam, truy tố 
có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không dể xảy ra oan, sai;...

Đối với Tòa án các cấp thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tư pháp và nhiệm 
vụ bảo vệ công lý, bào vệ quyền con người, bào dảm tranh tụng trong xét xử, tiếp tục nâng 
cao chất lượng xét xử các vụ án hình sự, bảo dảm các bản án, quyết định hình sự đúng 
người, đúng tội, dũng pháp luật; không dể xảy ra trường hợp kết án oan người vô tội hoặc 
bỏ lụl tội phạm;...

Nhàm giúp bạn đọc kịp thời nám bắt những quy định mới nêu trên, Nhà xuất bàn Thế 
Giới phối hợp với TRU N G  TÂ M  GIỚI TH IỆU  SÁCH SÀ I GÒN xuất bản cuốn sách: H Ệ  
THÔNG VĂN BÀN PHÁP LUẬT VÈ PHÒNG, CHÓNG OAN, SAI á  CÁC VĂN BẢN 
LIÊN QUAN ĐÈN ĐỈÉU TRA h ì n h  s ự , TÔ TỤNG HÌNH s ự  VÀ THI HÀNH ÁN 
HÌNH Sự.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhắt. C á c  N ghị quyết, N ghị định, Q uyél định liên quan  đến  hình sự, lồ  lụng 
hình sự, thi hànli án  h ình sự  & b iện  p h á p  phòng, chốn g  oan, sa i

Plian thứ hai. C á c  Thông tư liên  tịch  liên  quan  đen  truy cứu trách  nhiệm  hình sự, lo  
tụng lùnh sự  & thi hàn h  án  hình sự

Phan thứ ba. C ác Thông tư liên quan đen hình sự, to tụng hình sự  & thi hành án hình sự

Phan thứ tư. Luật Phòng, chon g  m ua bán  người & Văn bản  liướng dan thi hành

Phần thứ năm. Luật Trách nhiệm b ồ i thường cùa Nhà nước & Văn bán hướng dẫn thi hành

Trân trọng giới ihiệu cuốn sách đen bạn đọc.

TRUN G TÂM  GIỚI THIỆU SÁCH SÀI GÒN





Phần thứ nhất

CÁC NGHỊ QUYẾT, NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH 
LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH sự, Tố TỤNG HÌNH sự, 
THI HÀNH ÁN HÌNH sự  & BIỆN PHÁP PHÒNG, 

CHỐNG OAN, SAI

l ế NGHỊ QUYẾT s ố  96/2015/QH13 NGÀY 26-6-2015 CỦA Q u ố c  HỘI 
v ề  tăng cường các biện pháp phòng, chông oan, sai và bảo đảm bồi thường 

cho người bị thiệt hại trong hoạt động tô' tụng hình sự

QUỐC HỘI 
NƯỚC CỘNG HÒA XA HỘI CHỦ NGHĨA V IỆT NAM

Căn cứ H iến  p h á p  nước Cộng h ò a  xã  h ộ i chủ nghĩa Việt N am ;

Căn cứ  Luật h o ạ t  dộn g  g iám  sát của Quốc h ộ i s ố  0 5 /2 0 0 3  ỈQH11;

Căn cứ  N ghị quyết sô 74 /2014 /Q H 13  của Quốc h ộ i về Chương trình hoạt dộng g iảm  
sá t của Quốc h ộ i năm  2015;

T rên  cơ sở  xem  xét B áo  cáo  k ế t  quả g iám  sát sô 870/BC-U BTVQ H 13 ngày 20 thảng 5 
năm  2015 củ a ủ y  ban  thường vụ Quốc h ộ i về “T ình h ìn h  oan, sa i trong việc áp  dụng p h áp  
luật về h ìn h  sự. t ố  tụng hình sự và việc bồ i thượng th iệt h ạ i cho người bị oan trong hoạt 
độn g  tố  tụng h ìn h  sự  theo quy đ ịn h  củ a p h á p  lu ật" và ý k iến  củ a  các vị đ ạ i  biểu  Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ: 

Đ iểu 1

Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, tích cực của Cơ quan điều tra, các cơ quan 
được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động diều tra, Viện kiểm sát và Tòa án các cấp 
trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; về cơ bản đã bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng 
pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một số vụ oan, sai, có vụ nghiêm trọng, gây bức xúc 
trong dư luận; có một sô trường hợp còn chậm bồi thường cho người bị thiệt hại. So với yêu 
cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ quyền con người, quyển và lợi ích hợp pháp 
của công dân thì việc phòng, chông oan, sai còn hạn chế, bất cập.

Đ iểu 2

Để tạo chuyển biến căn bản, không để xảy ra oan, sai và bảo đảm bồi thường cho 
người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự, Quốc hội giao Chính phủ, Tòa án nhân 
dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện tốt một sô nhiệm vụ, biện pháp sau 
dây:
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1. Chỉ đạo Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án các cấp tiếp tục phát huy những 
kết quả đạt được, quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư 
pháp, các quy dịnh của Hiến pháp về quyền con người, quyển công dân, về bảo đảm quyền 
bào chữa của người bị buộc tội và tranh tụng trong xét xử; chấp hành nghiêm pháp luật 
trong hoạt động tố tụng hình sự. Khi đã xác dịnh có oan, sai thì phải kịp thời minh oan 
cho người bị oan, bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy dịnh pháp luật; xử lý nghiêm 
minh đối với người mắc sai phạm, xem xét trách nhiệm hoàn trả đối với người thi hành 
công vụ đã gây ra thiệt hại theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; xử lý trách 
nhiệm liên dới của người đứng dáu cơ quan gây nên oan, sai, dể xảy ra bức cung, dùng nhục 
hình.

2. Chỉ dạo Cơ quan điều tra các cấp chủ động, tích cực diều tra, khám phá kịp thời các 
loại tội phạm; áp dụng các biện pháp ngăn chặn chính xác để giảm tối đa các trường hợp 
bắt, tạm giữ hình sự sau dó chuyển xử lý hành chính; không dể xảy ra bức cung, dùng nhục 
hình; không để xảy ra chết do tự sát, chết do can phạm đánh nhau tại cơ sỡ giam giữ và 
làm rõ trách nhiệm của cán bộ trực tiếp quản lý và người đứng đầu cơ sở này. Quá trình 
điều tra, lập hồ sơ vụ án phải tuân thủ pháp luật, thu thập, đánh giá đầy dủ, khách quan 
các chứng cứ buộc tội, chứng cứ gỡ tội dê xác định đúng sự thật vụ án; khắc phục việc làm 
oan người vô tội do hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế; chấn chỉnh việc dinh chi điều 
tra không đúng pháp luật để tránh oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm; tạo điểu kiện thuận lợi 
cho luật sư tham gia các vụ án theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các cơ quan được giao tiến hành một sô hoạt động điều tra thực hiện nghiêm 
thẩm quyền tố tụng do luật định; khẩc phục tình trạng bỏ lọt tội phạm do hành chính hóa 
các quan hệ hình sự, nâng cao chất lượng điều tra các vụ án thuộc thẩm quyển, bảo dảm 
không để xảy ra oan, sai.

Bộ Công an sớm hoàn thiện, ban hành hưđng dẫn cụ thể về quy trình diều tra các toại 
án, về khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nhất là đối với các vụ án giết 
người, hiếp dâm không quả tang; tiếp tục triển khai cổ hiệu quả các biện pháp chống bức 
cung, dùng nhục hình. Căn cứ quy dịnh của Bộ luật tố tụng hình sự, cần giao cho Cơ quan 
điều tra Bộ Công an thụ lý, giải quyết các vụ án mà Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân 
dân tối cao hủy bản án có hiệu lực pháp luật kết án bị cáo hình phạt chung thân hoặc tử 
hình đê' điều tra lại.

3. Chỉ đạo Viện kiểm sát các cấp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thực 
hành quyền công tố gắn với hoạt động điểu tra và kiểm sát hoạt dộng tư pháp; phối hợp 
chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền điều tra trong xử lý tội phạm; bảo đảm 
việc khởi tố, bắt, tạm giữ, tạm  giam, truy tố có căn cứ, đúng người, đúng tội, dũng pháp 
luật; không đê xảy ra oan, sai; khắc phục tình trạng buông lỏng trách nhiệm, thống nhất 
một chiều với Cơ quan diều tra trong phân loại, xử lý vụ án; chấn chỉnh việc đình chỉ điều 
tra, đình chỉ vụ án không đúng pháp luật; tăng cường trách nhiệm công tố, tranh tụng cùa 
Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử vụ án hình sự; kịp thời giải quyết khiếu nại, tô' cáo, 
nhâ't là đơn kêu oan, đơn tố cáo bức cung, dùng nhục hình.

4. Chỉ đạo Tòa án các câ'p thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quyền tư 
pháp và nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo đảm tranh tụng trong xét 
xử, tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm các bản án, quyết định 
hinh sự đúng người, đúng tội, dúng pháp luật; không để xảy ra trường hợp kết án oan
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người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm; kiên quyết tuyên bị cáo vô tội trong trường hợp không có 
căn cứ kết tội; chấn chỉnh, khắc phục việc xử phạt bị cáo quá nặng hoặc quá nhẹ, cho bị 
cáo hưởng án treo không đúng pháp luật, nhất là dối với các bị cáo phạm tội về kinh tế, 
chức vụ, tham nhũng.

Tòa án nhân dân tối cao tâng cường tổng kết kinh nghiệm xét xử và hướng dẫn áp 
dụng thống nhất pháp luật; chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tôi cao, Bộ Công 
an tiếp tục rà soát, xem xét, giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại kêu oan, nhất là dơn 
kêu oan của người bị kết án có mức hình phạt tù 20 năm trở lên, tù chung thân, tử hình; 
nếu có căn cứ pháp luật thì phải xem xét theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm đối với 
bản án, quyết dịnh hình sự đă có hiệu lực pháp luật, bảo đảm không oan, sai.

5. Bộ Công an, Viện kiềm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tôi cao theo chức 
năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền sớm kết thúc diều tra, dưa ra 
truy tố, xét xử lại đối với các vụ án mà Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã 
hủy bản án có hiệu lực pháp luật để điểu tra lại; khẩn trương giải quyết các vụ án đã quá 
thời hạn luật định, xử lý dứt điểm những vụ án đã để kéo dài trên 5 năm và một số vụ án 
khác được dư luận, cử tri quan tâm; minH oan và giải quyết bồi thường kịp thời cho người 
bị oan đă có đơn yêu cầu bồi thường th iệt'hậi; có giải pháp hiệu quả táng cường giáo dục tư 
tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trách 
nhiệm công vụ cho dội ngũ Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán; kiên quyết loại bõ 
khỏi bộ máy những cán bộ yếu kém về dạo đức và chuyên môn nghiệp vụ; xem xét, diều 
chuyến biên chế phù hợp cho các địa phương xảy ra nhiều án, tránh áp lực quá nhiều công 
việc dẫn đến oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

6. Liên đoàn luật sư Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc đào tạo, 
phát triển nhanh đội ngũ luật sư, nâng cao tính chuyên nghiệp và đạo dức nghề nghiệp của 
luật sư; giám sát luật sư trong việc tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt trách nhiệm bào chữa, 
cung cấp dịch vụ pháp lý, nhất là đối với những trường hợp bào chữa chỉ định theo yêu cầu
cu a cư qu an  có th a m  quyồn tô' tụ n g .

7. Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan tăng cường công tác 
quản lý, đào tạo cán bộ để nâng cao chất lượng công tác giám dịnh pháp y, giám định pháp 
y tâm thần, giám định tài chính, ngân hàng, xây dựng, giao thông...; đồng thời sớm hoàn 
thiện, ban hành quy trình, quy chuẩn giám định trong các lĩnh vực này, tạo cơ sở  tin cậy 
cho cơ quan có thẩm quyền tô tụng xem xét, quyết định việc truy cứu trách nhiệm hình sự.

8. Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và các bộ, 
ngành liên quan trong phạm vi trách nhiệm của mình khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa 
dối, bồ sung các văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự đã ban 
hành; chậm nhất đến tháng 12 năm 2015 phải hoàn thành việc sửa đổi Thông tư liên tịch 
số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 của Bộ Công an, v iện  
kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn vể việc giám 
định hàm lượng chất ma túy trong các chết nghi là ma túy và Công văn số 234/TANDTC 
ngày 17/9/20X4 của Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Tòa án các địa phương khi xét xử các 
vụ án về ma túy buộc phải có giám định hàm lượng chất ma túy của các chất nghi là ma 
túy; Thông tư liên tịch SO 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC- 
BNNPTNT ngày 02/11/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, 
Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
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nông thôn hướng dẫn về các tn/ờng hợp dược bồi thường thiệt hại, bảo đảm phù hợp với Bộ 
luật hình sự, Luật trách nhiệm bồi thường cùa Nhà nước và thực tiễn điều tra, truy tố, xét 
xử; đề nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan để phòng, 
chống oan, sai và bảo đảm bồi thường kịp thời cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố 
tụng hình sự.

9. Chính phủ đầu tư kinh phí để nâng cấp trang thiết bị cho hoạt động diều tra, khám 
nghiệm hiện trưởng, giám định tư pháp, nhất là các thiết bị ghi âm, ghi hình để ghi nhận 
chứng cứ, chống bức cung, dùng nhục hình; có lộ trình, kế hoạch cụ thể để kịp thời nâng 
cấp các cơ sở giam giữ dã xuống cấp nghiêm trọng hoặc quá tải về giam giữ; tiếp tục đầu tư 
cơ sở vật chất cho các cơ quan tư pháp, trước hết tại các nơi vẫn đang phải thuê, mượn trụ 
sờ làm việc.

D iều 3

Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này và hằng năm báo cáo 
Quốc hội về kết quả thực hiện.

Đ iểu  4

Uy ban thường vụ Quốc hội, úy  ban tư pháp, Hội đồng dân tộc và các ủ y  ban khác của 
Quốc hội, Đoàn dại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội dồng nhân dân trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

N ghị quyết này đ ã  dược Quốc hội nước Cộng h ò a  xã h ộ i chủ n ghĩa  V iệt N am  kh óa  
XỈU, kỳ họp  thứ 9 thông qu a ngày 26 tháng 6 năm  2015.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

(Đã ký) 

N guyễn Sinh H ùng
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2. NGHỊ Q U YẾT  s ố  821/NQ-UBTVQH13 NGÀY 17-10-2014 
CỦA ỦY BAN THƯỜNG vụ Quốc HỘI 

Thành lập Đoàn giám sát “ Tinh hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật 
về hình sự, tô" tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người hị oan 

trong hoạt động tô' tụng hình sự theo quy định của pháp luật ”

Ủ Y BAN THƯỜNG v ụ  QUỐC HỘI

Căn cứ H iến  p h á p  nước C ộng h ò a  xã h ộ i chủ nghĩa Việt N am ;

Căn cứ L u ật h o ạ t  độn g  g iám  sát của Quốc h ộ i sô' 05 /2 0 0 3 /Q H 1 1 ;

Căn cứ N ghị quyết sô' 74 / 2 0 1 4 / QH13 ngày 2 4 /6 /2 0 1 4  củ a Quốc h ộ i về chương trình  
h oạ t độn g  g iá m  sá t cử a Quốc h ộ i năm  2015;

Căn cứ K ế  h o ạ ch  sô' 721 /KH-UBTVQH13 ngày 2 2 /8 /2 0 1 4  củ a  ủ y  ban thường vụ Quốc 
h ộ i vế triển  k h a i thực h iện  chương trình hoạt độn g  g iám  sá t của Quốc h ộ i và ú y  ban  
thường vụ Quốc h ộ i năm  2015,

Q UYẾT NGHỊ: 

Đ iều 1.

1. Thành lập Đoàn giám sất của ú y  ban thường vụ Quốc hội về “Tình hinh oan, sai 
trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho 
người bị oan trong hoạt động tô tụng hình sự theo quy định của pháp luật” (có danh sách 
kèm theo).

2. Đoàn giám sá t được mời đại diện một số cơ quan hữu quan tham gia hoạt động của 
Đoàn; mdi một sô chuyên gia giúp Đoàn trong công tác giám sát.

Đ iều 2.

Nội dung, kế hoạch giám sát được ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Đ iều 3.

Đoàn giám sát có trách nhiệm thực hiện kế hoạch giám sát; báo cáo kết quả giám sát 
với Úy ban thường vụ Quốc hội tạ i phiên họp tháng 4/2015; giúp ú y  ban thường vụ Quôc 
hội chuẩn bị báo cáo kết quả giám sát để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 
X III.

Đ iều 4.

Căn cứ vào nội dung, kế  hoạch giám sát, Hội dồng dân tộc và các Uy ban của Quốc 
hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có thể tổ chức giám sát những vấn đề 
cần được quan tâm  thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội đồng, ứ y  baft; Đoàn đại biểu Quốc hội 
tiến hành giám sát tạ i địa phương theo yêu cầu cụ thể của Đoàn giám sát; các cơ quan đã 
tiến hành giám sát gửi kết quả bằng văn bản cho Đoàn giám sát dể tổng hợp, báo cáo Uy 
ban thường vụ Quốc hội.
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Đ iểu 5.

Uy ban Tư pháp cùa Quốc hội chủ trì giúp Đoàn giám sát triển khai thực hiện nội 
dung, kế hoạch giám sát.

Vân phòng Quốc hội tổ chức phục vụ các hoạt dộng của Đoàn giám sát.

D iểu 6.

Đoàn giám sát, Uy ban Tư pháp, Hội đồng dân tộc và các ú y  ban khác của Quốc hội, 
các Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, địa 
phương, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết nàyV.

TM. Ủ Y BAN THƯỜNG v ụ  QUÒC HỘI 

CHỦ TỊCH

(B ã ký)

N guyễn Sinh H ùng
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DANH SÁCH

ĐOÀN GIẤM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG v ụ  QUỔC HỘI VỀ 
“TÌNH HÌNH OAN, SAI TRONG V IỆC  Á p DỤNG PH Á P  LU Ậ T Ỹ Ể  HÌNH s ự ,  

TỔ' TỤNG HÌNH s ự  VÀ V IỆC B ồ i  THƯỜNG T H IỆ T  HẠI CHO NGƯỜI B Ị OAN 
TRONG HOẠT ĐỘNG TÔ' TỤNG HÌNH s ự  THEO QUY ĐỊNH CỦA PH Á P LU Ậ T'

(Ban h à n h  kèm  theo N ghị quyết s ố  821 /N Q-UBTVQH13 ngày 1 7 /1 0 /2 0 1 4  
của Úy ban thường vụ Quốc hội)

I. THÀNH PHẨN ĐOÀN GIÁM SÁT

1. Ông Uông Chu Lưu, ủ y  viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc 
hội, Trưởng Đoàn;

2. Ổng Nguyễn Văn Hiện, Uy viên ủ y  ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm ú y  ban Tư 
pháp, Phó Trưởng đoàn Thường trực;

3. Bà Lê Thị Nga, Phó chủ nhiệói ủ y  ban Tư pháp, Phó Trưởng đoàn;

4. Ông Nguyễn Đình Quyền, Phó chủ nhiệm ú y  ban Tư pháp, Phó Trưởng doàn;

5. Ông Nguyễn Văn Luật, Phó chủ nhiệm ú y  ban Tư pháp, Phó Trưởng đoàn;

6. Ông Nguyễn Công Hồng, Phó chủ nhiệm ú y  ban Tư pháp, Phó Trưởng đoàn;

7. Ông Dương Ngọc Ngưu, Phó Chủ nhiệm ủ y  ban Tư pháp, Phó Trưởng đoàn;

8. Ông Mă Điền Cư, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, thành viên;

9. Ông Phạm Trí Thức, Phó Chù nhiệm ủ y  ban Pháp luật, thành viên;

10. Ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm ú y  ban về các vấn đề xã hội, thành viên;

11. Õng Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm ủ y  ban Tài chính, Ngân sách, thành viên;

12. Ổng Đỗ Văn Đương, ủ y  viên thường trực ủ y  ban Tư pháp, thành viên, Tố’ trưởng 
Tô biên tập;

13. Ông Nguyễn Mạnh Cường, ú y  viên thường trực ú y  ban Tư pháp, thành viên;

14. Bà Đào Thị Xuân Lan, Uy viên thường trực Uy ban Tư pháp, thành viên;

15. Ông Nguyễn Thanh Hổng, ủ y  viên thường trực ủ y  ban Quốc phòng và An ninh,
thành viên;

16. Ông Hà Công Long, Phó Trưởng Ban Dân nguyện, thành viên;

17. Ông Huỳnh Ngọc Ánh, ủ y  viên ủ y  ban Tư pháp, thành viên;

18. Ông Nguyễn Thành Bộ, ủ y  viên ủ y  ban Tư pháp, thành viên;

19. Ổng Nguyễn Đức Chung, ứ y  viên ủ y  ban Tư pháp, thành viên;

20. Ổng Nguyễn Văn Hiến, ủ y  viên ủ y  ban Tư pháp, thành viên;

21. Ông Nguyễn Thái Học, ủ y  viên ủ y  ban Tư pháp, thành viên; ’

22. Ong Huỳnh Nghĩa, Uy viên Uy ban Tư pháp, thành viên;

23. Ông Trương Trọng Nghĩa, ủ y  viên ủ y  ban Tư pháp, thành viên;

24. Ông Nguyễn Sơn, ú y  viên Uy ban Tư pháp, thành viên;

25. Ông T rần Đình Sơn, ú y  viên ú y  ban Tư pháp, thành viên;
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